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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2025 - 2026
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 820023 Chính trị học 2 10 Nguyễn Thị Hiền Oanh 11200 01 2 3 3 C.D302 DGD1251 -2345678901--------

2 820052 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 15 Trần Thị Thanh Hoa 11609 01 5 6 3 C.D302 DGD1221 123456789012345----

3
820103 Logic học hình thức

3 10 Nguyễn Thanh Tân 11064
01

4 6 3 C.B003 DGD1251 -234567890---------

4 3 10 Nguyễn Thanh Tân 11064 5 9 2 C.B003 DGD1251 -234567890---------

5 820311 Nhập môn Giáo dục công dân 2 10 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 01 3 6 3 C.D302 DGD1251 -2345678901--------

6
820332 Kinh tế học đại cương

3 40 Tống Thị Hạnh 11367
01

2 1 2 C.B003 DGD1241 123456789----------

7 3 40 Tống Thị Hạnh 11367 3 6 3 C.B003 DGD1241 123456789----------

8
820343 Triết học Mác-Lênin (GDCT)

4 10 Nguyễn Thanh Tân 11064
01

4 3 3 C.B003 DGD1251 -2345678901--------

9 4 10 Nguyễn Thanh Tân 11064 5 6 3 C.B003 DGD1251 -2345678901--------

10
820347

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  
(GDCT)

3 40 Mai Thúc Hiệp 11663
01

2 6 2 1.C205
DGD1241,D
GD1231

123456789----------

11 3 40 Mai Thúc Hiệp 11663 6 6 3 1.C103
DGD1241,D
GD1231 123456789----------

12 820408
Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh  
tế quốc tế 2 15 Phạm Văn Phương 10832 01 4 1 2 C.D302 DGD1221 123456789012345----

13
820409

Định hướng giá trị và giáo dục định  
hướng giá trị

3 40 Trần Thị Tươi 11460
01

4 1 2 1.C104 DGD1231 123456789----------

14 3 40 Trần Thị Tươi 11460 5 3 3 C.B003 DGD1231 123456789----------

15
820411 Kinh tế phát triển

3 15 Tống Thị Hạnh 11367
01

3 9 2 C.D402 DGD1221 12345678901--------

16 3 15 Tống Thị Hạnh 11367 4 6 2 C.D402 DGD1221 12345678901--------

17 820412
Các ngành luật cơ bản trong hệ thống  
pháp luật Việt Nam 3 15 Huỳnh Minh Quân 11664 01 3 6 3 C.D402 DGD1221 123456789012345----

18 820413 Giáo dục kỹ năng sống 3 15 Nguyễn Huy Dũng 11539 01 6 8 3 C.D402 DGD1221 123456789012345----

19 820418 Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 3 15 Phạm Đào Tiên 11726 01 4 8 3 C.D402 DGD1221 123456789012345----

20 820420 PP nghiên cứu khoa học GD chính trị 2 60 Phạm Phúc Vĩnh 10942 01 3 3 3 C.B003
DGD1231,D
GD1241

1234567890---------
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

21 820424
Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí  
Minh 2 40 Lý Kiều Hưng 10012 01 2 8 3 1.C205

DGD1241,D
GD1231 1234567890---------

22
820434 Thực hành sư phạm 3

2 40 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232
01

2 1 3 C.E203 DGD1231 1234567890---------

23 2 40 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 6 1 3 C.B002 DGD1231 1234567890---------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


